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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN M 

TỈNH SÓC TRĂNG                                                                  
____________ 

Bản án số: 39/2024/DS-ST. 

Ngày: 29/5/2024. 

V/v Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M  TỈNH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ái Mỹ. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Huỳnh Văn Hiệp 

                                           Bà Nguyễn Hồng Phượng 

- Thư ký phiên toà: Ông Phan Hoàng Bửu – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

M, tỉnh Sóc Trăng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M, tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên 

tòa: Ông   ng Văn Tài – Kiểm sát viên. 

Ngày  29 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Sóc 

Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 14/2023/TLST-DS, ngày 19 

tháng 01 năm 2023, về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 79/2024/Q XXST-DS, ngày 11 tháng 4 năm 2024, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.  

 ịa chỉ trụ sở chính: Số 02, Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba  ình, 

Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hữu M – Phó giám đốc Ngân hàng 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thạnh Phú, Sóc Trăng 

(có m t). 

 ịa chỉ: Số 126 ấp K, xã T, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 

- Bị đơn:  

1/ Ông Tô Văn B, sinh năm 1954 (vắng m t). 

2/ Bà Trần Thị D, sinh năm 1954 (vắng m t). 

3/ Ông Tô Văn K, sinh năm 1975 (vắng m t). 

Cùng địa chỉ: Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1/ Bà Tô Thị T, sinh năm 1977 (vắng m t). 

2/ Bà Huỳnh Thị B1 (vắng m t). 

 ịa chỉ: Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 
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3/ Bà Tô Thị P, sinh năm 1973 (vắng m t). 

4/ Ông Võ Văn C (vắng m t). 

5/ Ông Võ Minh K (vắng m t). 

6/ Bà Thái Thị Thanh T (vắng m t). 

7/ Ông Tô Quốc K2, sinh năm 1979 (vắng m t). 

Cùng địa chỉ: Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 

8/ Bà Tô Thị E, sinh năm 1982 (vắng m t). 

9/ Ông Nguyễn Văn T (vắng m t). 

10/ Bà Nguyễn Thị Huỳnh N (vắng m t). 

11/ Bà Nguyễn Thị S (vắng m t). 

Cùng địa chỉ: ấp V, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 

Chỗ ở hiện nay: Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 

12/ Bà Nguyễn Thị T (vắng m t). 

13/ Ông Tô Quốc M (vắng m t). 

14/ Bà Ong Thị L (vắng m t). 

Cùng địa chỉ: Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 

15/ Ông Dương Văn Q (vắng m t). 

 ịa chỉ: Ấp An Hòa, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện, tài liệu có trong hồ sơ, lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam là ông Nguyễn Hữu M trình bày: Do có nhu cầu vay vốn để 

nuôi tôm, ông Tô Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn K có ký Hợp đồng tín dụng 

số 7608LAV201701854/H TD ngày 15/12/2017 với Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thạnh Phú Sóc Trăng vay số tiền 

190.000.000 đồng, nhận tiền vay ngày 22/12/2017. 

 ể đảm bảo cho khoản vay trên, ông Tô Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn 

K đã dùng tài sản của gia đình để thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

7608LCP201700536/H TC ngày 15/12/2017, ký giữa Ngân hàng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thạnh Phú Sóc Trăng với ông Tô Văn 

B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn K. Tài sản thế chấp là: quyền sử dụng đất thuộc 

các thửa đất số 350, diện tích 500m
2
;  thửa số 150, diện tích 1.691m

2
; thửa số 119, 

diện tích 1.085m
2
; thửa số 121, diện tích 4.819m

2
, thửa số 149, diện tích 8.226m

2
; 

thửa số 120, diện tích 446m
2
,
 
tờ bản đồ số 04, địa chỉ đất tại Ấp H, xã G, huyện M, 

tỉnh Sóc Trăng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D0710404 do Ủy ban 

nhân dân (UBND) huyện M cấp ngày 04/11/1994 cho hộ ông Tô Văn B đứng tên. 

Trong thời gian thực hiện Hợp đồng tín dụng, thời hạn trả nợ khoản vay đã hết, 

Ngân hàng nhiều lần thông báo nhưng ông Tô Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn 

K không đến thanh toán nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng dẫn đến phát sinh 

nợ quá hạn kể từ ngày 13/11/2018. 
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Nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam yêu cầu Toà 

án Nhân dân huyện M giải quyết buộc ông Tô Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn 

K trả nợ (gốc và lãi phát sinh) tạm tính đến ngày 29/5/2024 là 244.832.744 đồng 

(trong đó tiền nợ gốc: 107.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 84.382.566 đồng; nợ lãi 

quá hạn: 53.450.178 đồng) và yêu cầu tiếp tục trả tiền lãi suất phát sinh theo thỏa 

thuận tại hợp đồng tín dụng kể từ ngày 30/5/2024 đến ngày trả tất nợ. 

Trong trường hợp ông Tô Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn K không thanh 

toán đầy đủ số tiền nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam thì Ngân hàng yêu cầu được quyền phát mãi các tài sản bảo đảm tiền vay theo 

hợp đồng thế chấp là quyền sử dụng đất thuộc các thửa đất số 350, diện tích 500m
2
;  

thửa số 150, diện tích 1.691m
2
; thửa số 119, diện tích 1.085m

2
; thửa số 121, diện 

tích 4.819m
2
, thửa số 149, diện tích 8.226m

2
; thửa số 120, diện tích 446m

2
, tờ bản 

đồ số 04, đất tọa lạc Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng, theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số D0710404 do UBND huyện M cấp ngày 04/11/1994 cho hộ 

ông Tô Văn B đứng tên để thu hồi nợ. 

- Đối với các bị đơn ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K: Sau khi thụ 

lý vụ án, Tòa án đã tiến hành tống đạt hợp lệ các thông báo, văn bản tố tụng cho các 

bị đơn biết và Tòa án đã tiến hành tống đạt hợp lệ thông báo về kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhiều lần, nhưng các bị đơn nêu trên 

không nộp văn bản nêu ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, không có 

m t tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa 

giải theo thông báo của Tòa án, không đến tham gia phiên tòa xét xử. 

- Đối với Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tô Thị T, bà Huỳnh 

Thị B1, bà Tô Thị P, ông Võ Văn C, ông Võ Minh K, bà Thái Thị Thanh T, ông Tô 

Quốc K2, bà Tô Thị E, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Huỳnh N, bà Nguyễn Thị 

S, bà Nguyễn Thị T, ông Tô Quốc M, bà Ong Thị L: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã 

tiến hành tống đạt hợp lệ các thông báo, văn bản tố tụng cho những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan nêu trên biết và Tòa án đã tiến hành tống đạt hợp lệ thông 

báo về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhiều lần, 

nhưng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nêu trên không nộp văn bản 

nêu ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, không có m t tham gia phiên 

họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo thông báo 

của Tòa án, không đến tham gia phiên tòa xét xử. 

- Tại biên bản lấy lời khai ngày 03/5/2024, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Dương Văn Q trình bày:  ối với thửa đất 149 của ông Tô Văn B, bà Trần 

Thị D đang thế chấp cho Ngân hàng, khi Tòa án thẩm định tại tài sản tranh chấp thì 

gia đình ông B cung cấp thông tin ông Q thuê nuôi tôm cùng với ông Nguyễn Văn T 

(con rễ ông B, bà D) là không đúng. Ông Q cho rằng không có cùng với ông Trung 

thuê thửa đất này, ông Q cũng không có đầu tư gì trên thửa đất. Việc ông B, bà D 

thế chấp thửa đất số 149 để vay tiền của Ngân hàng không có ảnh hưởng gì đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của ông Q nên ông không có liên quan gì trong vụ án, 

ông Q cũng không có yêu cầu gì. 

Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến:   
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1. Về tố tụng: Các bị đơn ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K; Những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tô Thị T, bà Huỳnh Thị B1, bà Tô Thị P, 

ông Võ Văn C, ông Võ Minh K, bà Thái Thị Thanh T, ông Tô Quốc K2, bà Tô Thị 

E, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Huỳnh N, bà Nguyễn Thị S, bà Nguyễn Thị 

T, ông Tô Quốc M, bà Ong Thị L và ông Dương Văn Q đã được Toà án triệu tập 

hợp lệ tham gia phiên toà đến lần thứ hai nhưng vắng m t không có lý do nên đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2  iều 227, khoản 3  iều 228 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015 tiến hành xét xử vắng m t bị đơn và những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nêu trên. 

2. Ý kiến về việc giải quyết vụ án:  ề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 

 iều 26, điểm a khoản 1  iều 35; điểm a khoản 1  iều 39,  iều 147,  iều 157, 

 iều 271, khoản 1, 3  iều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự  năm 2015;  iều 325 Bộ 

luật dân sự năm 2015;  iều 91,  iều 95 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010: Chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thônViệt Nam:  

- Buộc bị đơn ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K có nghĩa vụ liên 

đới thanh toán cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam tổng 

số tiền gốc và lãi tạm tính đến ngày 29/5/2024 là 244.832.744 đồng (trong đó tiền 

nợ gốc: 107.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 84.382.566 đồng; nợ lãi quá hạn: 

53.450.178 đồng) và tiếp tục trả tiền lãi suất phát sinh theo mức lãi suất thỏa thuận 

tại hợp đồng tín dụng kể từ ngày 30/5/2024 cho đến khi thanh toán xong số tiền nợ. 

- Trong trường hợp các bị đơn Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K không 

thực hiện ho c thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ liên đới thanh toán số tiền nợ gốc 

và lãi nêu trên cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thì đề 

nghị Tòa án tuyên cho Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phát 

mãi tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

7608LCP201700536/H TC ngày 15/12/2017, tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất 

thuộc các thửa đất số 350, diện tích 500m
2
; thửa số 150, diện tích 1.691m

2
; thửa số 

119, diện tích 1.085m
2
; thửa số 121, diện tích 4.819m

2
, thửa số 149, diện tích 

8.226m
2
; thửa số 120, diện tích 446m

2
, tờ bản đồ số 04 và tài sản gắn liền với đất để 

Ngân hàng thu hồi nợ. 

- Buộc ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K, bà Tô Thị T ông Tô 

Quốc K2, bà Huỳnh Thị B1 có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất thửa số 119, diện 

tích 1.085m
2
; thửa đất số 120, diện tích 446m

2
; thửa số 350, diện tích 500m

2
; thửa 

số 150, diện tích 1.691m
2
, tờ bản đồ số 4 và tài sản trên đất là căn nhà cấp 4 diện 

tích 06m x 15m có kết cấu: khung cột bê tông cốt thép, tường 10, mái tol xi măng, 

nền gạch men có mái che phía trước: cột đúc sẵn, mái lá tol thiếc, đỡ mái sắt hộp, 

nền gạch men khi cơ quan có thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ 

cho ngân hàng. 

- Buộc bà Nguyễn Thị T, Tô Quốc M, Ong Thị L có nghĩa vụ giao quyền sử 

dụng đất thửa số 350, diện tích 500m
2
; thửa đất số 150, tờ bản đồ số 4, diện tích 

1.691m
2
, địa chỉ đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng cho ông Tô Văn B và 

bà Trần Thị D, ông Tô Văn K khi cơ quan có thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp 

để thu hồi nợ cho ngân hàng. 
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Dành quyền cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị 

T, Tô Quốc M, Ong Thị L được quyền ưu tiên mua lại quyền sử dụng đất liên quan 

đến căn nhà khi có nhu cầu tại thửa đất số 150, diện tích 1.691 m
2
; thửa đất số 350, 

diện tích 500m
2
, tờ bản đồ số 4, địa chỉ nhà và đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh 

Sóc Trăng khi có nhu cầu. 

- Buộc ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K cùng bà Tô Thị E, ông 

Nguyễn Văn T có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất thửa số 149, tờ bản đồ số 4, diện 

tích 8.226m
2
, địa chỉ đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ quan có 

thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho ngân hàng. 

- Buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tô Thị P,  ông Võ Văn 

C cùng ông Võ Minh K, bà Thái Thị Thanh T; bà Tô Thị E, ông Nguyễn Văn T, bà 

Nguyễn Thị Huỳnh N và bà Nguyễn Thị S có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất thửa 

số 121, tờ bản đồ số 4, diện tích 4.819m
2
, địa chỉ đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh 

Sóc Trăng cho ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K khi cơ quan có thẩm 

quyền phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho ngân hàng. 

Dành quyền cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Tô Thị P,  

ông Võ Văn C cùng ông Võ Minh K, bà Thái Thị Thanh T; bà Tô Thị E, ông 

Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Huỳnh N và bà Nguyễn Thị S được quyền ưu tiên 

mua lại quyền sử dụng đất liên quan đến căn nhà khi có nhu cầu tại thửa đất số 121, 

tờ bản đồ số 4, diện tích 4.819m
2
 địa chỉ đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc 

Trăng khi có nhu cầu. 

 ề nghị Hội đồng xét xử tuyên án phí, chi phí thẩm định theo quy định của 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về tố tụng:  

[1] Các bị đơn ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K; Những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tô Thị T, bà Huỳnh Thị B1, bà Tô Thị P, ông Võ 

Văn C, ông Võ Minh K, bà Thái Thị Thanh T, ông Tô Quốc K2, bà Tô Thị E, ông 

Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Huỳnh N, bà Nguyễn Thị S, bà Nguyễn Thị T, ông 

Tô Quốc M, bà Ong Thị L và ông Dương Văn Q đã được Toà án triệu tập hợp lệ 

tham gia phiên toà đến lần thứ hai nhưng vắng m t không có lý do. Hội đồng xét xử 

thống nhất áp dụng điểm b khoản 2  iều 227, khoản 3  iều 228 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015 tiến hành xét xử vắng m t các bị đơn và những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan nêu trên. 

Về nội dung: 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thônViệt Nam cho rằng: Ông Tô Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn K 

đã ký Hợp đồng tín dụng 7608LAV201701854/H TD ngày 15/12/2017 với Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam để vay số tiền 190.000.000 

đồng, nhận tiền giải ngân vào ngày 22/12/2017, thời hạn vay 12 tháng kể từ ngày 

22/12/2017.  
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 ể đảm bảo cho khoản vay trên, ông Tô Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn 

K đã thế chấp tài sản cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh Thạnh Phú Sóc Trăng theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

số 7608LCP201700536/H TC ngày 15/12/2017, tài sản thế chấp là quyền sử dụng 

đất thuộc các thửa đất số 350, diện tích 500m
2
;  thửa số 150, diện tích 1.691m

2
; thửa 

số 119, diện tích 1.085m
2
; thửa số 121, diện tích 4.819m

2
, thửa số 149, diện tích 

8.226m
2
; thửa số 120, diện tích 446m

2
, tờ bản đồ số 04, địa chỉ đất tại Ấp H, xã G, 

huyện M, tỉnh Sóc Trăng, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số D0710404 

do UBND huyện M cấp ngày 04/11/1994 cho hộ ông Tô Văn B đứng tên.  

Trong thời gian thực hiện Hợp đồng tín dụng, ông Tô Văn B và bà Trần Thị D 

và ông Tô Văn K không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ theo đúng thỏa thuận tại 

hợp đồng tín dụng nên đã vi phạm hợp đồng giao kết giữa các bên. Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam yêu cầu Toà án giải quyết buộc ông Tô 

Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn K có nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi phát sinh tại 

Hợp đồng tín dụng tạm tính đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 29/5/2024 là 244.832.744 

đồng (trong đó tiền nợ gốc: 107.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 84.382.566 đồng; 

nợ lãi quá hạn: 53.450.178 đồng) và yêu cầu tiếp tục trả tiền lãi suất phát sinh kể từ 

ngày 30/5/2024 đến ngày trả tất nợ. 

[3] Chứng cứ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam đã 

cung cấp gồm có hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, các tài liệu, chứng cứ khác 

kèm theo như đã nêu trên. Ông Tô Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn K không 

có ý kiến gì phản đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam. Cho nên có căn cứ xác định việc ông Tô 

Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn K đã ký hợp đồng tín dụng vay tiền của Ngân 

hàng, đến nay còn nợ tạm tính đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 29/5/2024 là 

244.832.744 đồng (trong đó tiền nợ gốc: 107.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 

84.382.566 đồng; nợ lãi quá hạn: 53.450.178 đồng) là có thật. 

[4] Nhận thấy, khi thực hiện thỏa thuận vay tài sản, nguyên đơn là Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam đã thực hiện việc giao đầy đủ số tiền 

vay như thỏa thuận cho ông Tô Văn B và bà Trần Thị D và ông Tô Văn K, nhưng 

khi đến thời hạn thanh toán, ông Tô Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn K không 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán số tiền vay cho Ngân hàng làm ảnh hưởng trực 

tiếp đến quyền lợi của nguyên đơn, vi phạm hợp đồng tín dụng các bên đã ký kết, 

thỏa thuận và vi phạm  iều 95 Luật tổ chức tín dụng. Do đó, Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam yêu cầu Toà án giải quyết buộc ông Tô 

Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn K có nghĩa vụ trả nợ gốc 107.000.000 đồng là 

có cơ sở chấp nhận. 

[5] Về tiền lãi:  ối với số tiền lãi nguyên đơn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thônViệt Nam yêu cầu gồm lãi trong hạn, lãi quá hạn theo thoả thuận 

trong hợp đồng giữa nguyên đơn và các bị đơn là phù hợp theo quy định tại  iều 8 

Nghị quyết số 01/2019/NQ-H TP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán hướng 

dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm. Số tiền lãi 

bị đơn phải trả tạm tính đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 29/5/2024 là 137.832.744 

đồng (trong đó nợ lãi trong hạn: 84.382.566 đồng; nợ lãi quá hạn: 53.450.178 đồng) 
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và yêu cầu tiếp tục tính lãi phát sinh từ ngày 30/5/2024 cho đến khi trả tất nợ là có 

căn cứ được chấp nhận. 

[6] Về yêu cầu xử lý tài sản thế chấp: Ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô 

Văn K đã thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đất số 7608LCP201700536/H TC ngày 15/12/2017, tài sản thế chấp là quyền sử 

dụng đất thuộc các thửa đất số 350, diện tích 500m
2
;  thửa số 150, diện tích 

1.691m
2
; thửa số 119, diện tích 1.085m

2
; thửa số 121, diện tích 4.819m

2
, thửa số 

149, diện tích 8.226m
2
; thửa số 120, diện tích 446m

2
, tờ bản đồ số 04, địa chỉ đất tại 

Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 

D0710404 do UBND huyện M cấp ngày 04/11/1994 cho hộ ông Tô Văn B đứng 

tên. Nhận thấy, hợp đồng đã được chứng thực, đăng ký tại Ủy ban nhân dân xã G và 

được đăng ký tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện M đúng quy định. 

Quá trình giải quyết vụ án các đương sự không ai phản đối việc thế chấp tài sản của 

các bị đơn ông Tô Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn K. Vì vậy, trong trường 

hợp bị đơn ông Tô Văn B, bà Trần Thị D và ông Tô Văn K không thực hiện ho c 

thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán nợ thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thônViệt Nam có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phát mãi tài sản 

thế chấp theo hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ là có căn cứ và đúng quy định.  

[7] Qua kết quả thẩm định tại chỗ, quyền sử dụng đất đã thế chấp có hiện trạng 

như sau:  

- Thửa đất số 119, diện tích 1.085m
2
; Thửa đất số 120, diện tích 446m

2
 hiện 

nay do ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K, bà Tô Thị T, ông Tô Quốc K2, 

bà Huỳnh Thị B1 quản lý, sử dụng. 

- Trên thửa đất số 350 và thửa 150 hiện nay có 02 căn nhà, cụ thể: 

+ Căn nhà của gia đình ông Tô Văn B, bà Trần Thị D cùng với con là ông Tô 

Văn K, bà Tô Thị T, ông Tô Quốc K2, dâu bà Huỳnh Thị B1 đang cùng quản lý, sử 

dụng. Nhà ở diện tích 06m x 15m có kết cấu: khung cột bê tông cốt thép, tường 10, 

mái tol xi măng, nền gạch men có mái che phía trước: cột đúc sẵn, mái lá tol thiếc, 

đỡ mái sắt hộp, nền gạch men; 

+ Căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị T đang quản lý, sử dụng cùng với con là 

Tô Quốc M và con dâu là Ong Thị L: Nhà cấp 4, diện tích 06m x 14m có kết cấu: 

khung cột bê tông cốt thép, tường 10, mái tol thiếc, la phông nhựa, nền gạch men. 

Do đó cần buộc ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K, bà Tô Thị T, 

ông Tô Quốc K2, bà Huỳnh Thị B1 có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất thửa số 119, 

diện tích 1.085m
2
; thửa đất số 120, diện tích 446m

2
; thửa số 350, diện tích 500m

2
; 

thửa số 150, diện tích 1.691m
2
, tờ bản đồ số 4 và tài sản trên đất khi cơ quan có 

thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho ngân hàng. 

Buộc bà Nguyễn Thị T, Tô Quốc M, Ong Thị L có nghĩa vụ giao quyền sử 

dụng đất thửa số 350, diện tích 500m
2
; thửa đất số 150, diện tích 1.691m

2
, tờ bản đồ 

số 4 cho ông Tô Văn B và bà Trần Thị D, ông Tô Văn K khi cơ quan có thẩm quyền 

phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho ngân hàng. 

Dành quyền cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị 

T, Tô Quốc M, Ong Thị L được quyền ưu tiên mua lại quyền sử dụng đất liên quan 
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đến căn nhà khi có nhu cầu tại thửa số 350; thửa đất số 150, tờ bản đồ số 4, địa chỉ 

nhà và đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi có nhu cầu. 

- Thửa đất số 149, diện tích 8.226m
2
, tờ bản đồ số 4: Toàn bộ thửa đất ông Tô 

Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K, bà Tô Thị T, ông Tô Quốc K2, bà Huỳnh Thị 

B1 cùng gia đình bà Tô Thị E, ông Nguyễn Văn T quản lý, sử dụng nuôi tôm. 

Do đó cần buộc ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K, bà Tô Thị T, 

ông Tô Quốc K2, bà Huỳnh Thị B1, Tô Thị E, ông Nguyễn Văn T có nghĩa vụ giao 

quyền sử dụng đất thửa số 149, diện tích 8.226m
2
 khi cơ quan có thẩm quyền phát 

mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho ngân hàng. 

- Thửa 121, diện tích 4.819m
2
. Trên thửa đất ông Tô Văn B có cho gia đình 02 

người con xây dựng nhà ở, cụ thể: 

+ Nhà của hộ bà Tô Thị P và ông Võ Văn C đang quản lý, sử dụng với con là 

Võ Minh K, con dâu Thái Thị Thanh T: Nhà cấp 4, diện tích 4,5m x 12m có kết cấu: 

cột bê tông cốt thép, tường 10, mái tol thiếc, mái đỡ gỗ, la phông nhựa, nền gạch 

men; Mái che, diện tích 6m x 2m: cột bê tông cốt thép, đỡ mái sắt hộp, mái tol thiếc, 

nền xi măng + nền gạch men. 

+ Nhà của hộ bà Tô Thị E và ông Nguyễn Văn T đang quản lý, sử dụng với 

con là Nguyễn Thị Huỳnh N và mẹ của ông Nguyễn Văn T là bà Nguyễn Thị S: Nhà 

chính diện tích 4,5m x 12m có kết cấu: cột cây, vách tường 10 (m t tiền), vách hai 

bên tol thiếc, mái tol thiếc, nền gạch men; Nhà phụ: diện tích 3,2m x 12m có kết 

cấu: cột sắt hộp, vách tol thiếc, mái tol thiếc, nền xi măng. 

Do đó cần buộc bà Tô Thị P, ông Võ Văn C, ông Võ Minh K, bà Thái Thị 

Thanh T, bà Tô Thị E, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Huỳnh N và bà Nguyễn 

Thị S có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất thửa 121, diện tích 4.819m
2
, tờ bản đồ số 

4 cho ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K khi cơ quan có thẩm quyền phát 

mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho ngân hàng. 

Dành quyền cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Tô Thị P 

và ông Võ Văn C, ông Võ Minh K, bà Thái Thị Thanh T, bà Tô Thị E, ông Nguyễn 

Văn T, bà Nguyễn Thị Huỳnh N và bà Nguyễn Thị S được quyền ưu tiên mua lại 

quyền sử dụng đất liên quan đến căn nhà khi có nhu cầu tại thửa số 121, tờ bản đồ 

số 4, địa chỉ nhà và đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi có nhu cầu. 

[8] Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 700.000 đồng, ông 

Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K phải liên đới chịu. Do Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã nộp tạm ứng trước nên ông Tô Văn B, 

bà Trần Thị D, ông Tô Văn K có nghĩa vụ liên đới nộp 700.000 đồng để trả lại cho 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam, nộp tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện M. 

[9] Về án phí:  

- Các bị đơn ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K phải liên đới chịu án 

phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 12.241.637 đồng theo quy định tại khoản 1  iều 

147; khoản 2  iều 26 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án.  
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- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam được nhận lại tiền 

tạm ứng án phí 6.807.000 đồng theo biên lai thu số 0002830 ngày 16/01/2023 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện M. 

[10] Ý kiến của Kiểm sát viên về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải 

quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến thời điểm xét xử vụ án và ý kiến về việc giải quyết 

vụ án là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận.     

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 3  iều 26; điểm a khoản 1  iều 35; điểm a khoản 1  iều 

39, khoản 1  iều 147; điểm b khoản 2  iều 227; khoản 3  iều 228;  iều 238;  iều 

271; khoản 1, 3  iều 273;  iều 278; khoản 1  iều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Căn cứ khoản 2  iều 26 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án  

Căn cứ  iều 325 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Căn cứ  iều 91,  iều 95 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 

16/6/2010. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thônViệt Nam. 

2. Buộc các bị đơn ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K liên đới nghĩa 

vụ thanh toán cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam tổng số 

tiền gốc và lãi tạm tính đến ngày 29/5/2024 là 244.832.744 đồng (trong đó tiền nợ 

gốc: 107.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 84.382.566 đồng; nợ lãi quá hạn: 

53.450.178 đồng) và tiếp tục trả tiền lãi suất phát sinh theo thỏa thuận tại hợp đồng 

tín dụng kể từ ngày 30/5/2024 cho đến ngày trả tất nợ. 

3. Trong trường hợp các bị đơn ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K 

không thực hiện ho c thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán số tiền nợ gốc và 

lãi nêu trên cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam thì Ngân 

hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp theo hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 7608LCP201700536/H TC ngày 15/12/2017, 

tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất thuộc các thửa đất số 350, diện tích 500m
2
;  

thửa số 150, diện tích 1.691m
2
; thửa số 119, diện tích 1.085m

2
; thửa số 121, diện 

tích 4.819m
2
, thửa số 149, diện tích 8.226m

2
; thửa số 120, diện tích 446m

2
, tờ bản 

đồ số 04, địa chỉ đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng theo Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất số D0710404 do UBND huyện M cấp ngày 04/11/1994 cho hộ 

ông Tô Văn B đứng tên và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 350, thửa số 150, tờ 

bản đồ số 04 là  căn nhà của ông Tô Văn B, bà Trần Thị D gồm: Nhà ở diện tích 

06m x 15m có kết cấu: khung cột bê tông cốt thép, tường 10, mái tol xi măng, nền 

gạch men có mái che phía trước: cột đúc sẵn, mái lá tol thiếc, đỡ mái sắt hộp, nền 

gạch men. Nhà và đất tọa lạc Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng theo giấy chứng 
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nhận Quyền sử dụng đất số D0710404 do UBND huyện M cấp ngày 04 tháng 11 

năm 1994 cho hộ ông Tô Văn B đứng tên để thu hồi nợ.  

4. Buộc ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K, bà Tô Thị T, ông Tô 

Quốc K2, bà Huỳnh Thị B1 có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất thửa số 119, diện 

tích 1.085m
2
; thửa đất số 120, diện tích 446m

2
; thửa số 350, diện tích 500m

2
; thửa 

số 150, diện tích 1.691m
2
, tờ bản đồ số 4 và tài sản trên thửa đất số 350, thửa số 150 

là căn nhà cấp 4 diện tích 06m x 15m có kết cấu: khung cột bê tông cốt thép, tường 

10, mái tol xi măng, nền gạch men có mái che phía trước: cột đúc sẵn, mái lá tol 

thiếc, đỡ mái sắt hộp, nền gạch men khi cơ quan có thẩm quyền phát mãi tài sản thế 

chấp để thu hồi nợ cho ngân hàng. 

5. Buộc bà Nguyễn Thị T, Tô Quốc M, Ong Thị L có nghĩa vụ giao quyền sử 

dụng đất thửa số 350, diện tích 500m
2
; thửa đất số 150, diện tích 1.691m

2
, 

 
tờ bản đồ 

số 4, địa chỉ đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng cho ông Tô Văn B, bà 

Trần Thị D, ông Tô Văn K khi cơ quan có thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp để 

thu hồi nợ cho ngân hàng. 

Dành quyền cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị 

T, Tô Quốc M, Ong Thị L được quyền ưu tiên mua lại quyền sử dụng đất liên quan 

đến căn nhà khi có nhu cầu tại thửa đất số 150, diện tích 1.691 m
2
; thửa đất số 350, 

diện tích 500m
2
, tờ bản đồ số 4, địa chỉ nhà và đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh 

Sóc Trăng khi có nhu cầu. 

6. Buộc ông Tô Văn B và bà Trần Thị D, ông Tô Văn K bà Tô Thị E, ông 

Nguyễn Văn T có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất thửa số 149, tờ bản đồ số 4, diện 

tích 8.226m
2
, địa chỉ đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ quan có 

thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho ngân hàng. 

7. Buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tô Thị P, ông Võ 

Văn C, ông Võ Minh K, bà Thái Thị Thanh T, bà Tô Thị E, ông Nguyễn Văn T, bà 

Nguyễn Thị Huỳnh N và bà Nguyễn Thị S có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất thửa 

số 121, tờ bản đồ số 4, diện tích 4.819m
2
, địa chỉ đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh 

Sóc Trăng cho ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K khi cơ quan có thẩm 

quyền phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho ngân hàng. 

Dành quyền cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Tô Thị P, 

ông Võ Văn C, ông Võ Minh K, bà Thái Thị Thanh T, bà Tô Thị E, ông Nguyễn 

Văn T, bà Nguyễn Thị Huỳnh N và bà Nguyễn Thị S được quyền ưu tiên mua lại 

quyền sử dụng đất liên quan đến căn nhà khi có nhu cầu tại thửa đất số 121, tờ bản 

đồ số 4, diện tích 4.819m
2
 địa chỉ đất tại Ấp H, xã G, huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi 

có nhu cầu. 

8. Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 700.000 đồng, ông 

Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K phải liên đới chịu. Do Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã nộp tạm ứng trước nên ông Tô Văn B, 

bà Trần Thị D, ông Tô Văn K có nghĩa vụ liên đới nộp 700.000 đồng để trả lại cho 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam, nộp tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện M. 
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9. Về án phí: Các bị đơn ông Tô Văn B, bà Trần Thị D, ông Tô Văn K phải liên 

đới chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 12.241.637 đồng. Nộp tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện M. 

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam được nhận lại tiền 

tạm ứng án phí 6.807.000 đồng theo biên lai thu số 0002830 ngày 16/01/2023 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện M. 

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án, đương sự vắng m t tại phiên toà thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày 

nhận được bản án ho c được tống đạt hợp lệ. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo  iều 2 Luật Thi hành án dân sự, 

thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án, 

thoả thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại  iều 6,  iều 7, điều 7a và  iều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi 

hành án theo quy định tại  iều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận:                                                           
- VKSND huyện M;                                 

- Các đương sự; 

- TAND tỉnh Sóc Trăng;                                                                                

- Chi cục THA dân sự huyện M;                                             

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Ái Mỹ 

 


